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Phần I: Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:   
Câu 1. (0,5 điểm) Số gồm 4 trăm và 5 đơn vị được viết là: 

        A. 45
              B. 450
              C. 405
              D. 540
Câu 2.(0,5 điểm) 4 là thương của hai số nào?
A.  4 và 2                       B. 40 và 5                    C.  20 và 5            D. 10 và 2
Câu 3. (0,5 điểm)Số liền trước  của số 550 là: 

A.  548                    
B. 549           
C. 551
             D.  552
Câu 4. (0,5 điểm) Tích của 5 và 7 là :
A. 12                               B. 30                        C. 35                         D. 25
Câu 5.(0,5 điểm) Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 8 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe. 

A. 16 bánh xe             B. 6 bánh xe                C. 10 bánh xe                 D. 16

Câu 6: (0,5 điểm) Hôm nay là thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022. Vậy thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu? 

A. 6                                  B. 18                                C. 20                              D. 19       
Câu 7: (0,5 điểm) Trường An vào học lúc 7 giờ 15 phút mà 7giờ 30 phút An mới đến lớp. Vậy An đi học muộn bao nhiêu phút?  

A. 15phút
              B. 30phút             C. 7phút
                    D. 45phút
Câu 8: (0,5 điểm): Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 7cm, 5cm, 10cm. Độ dài đường gấp khúc đó là:
A. 35cm
              B. 22cm                 C. 57cm
                    D. 32cm
Phần II/  Tự luận (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính :
a) 245 + 615                   b) 125 + 390                 c ) 783- 519              d) 842 - 325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2. Xem tranh, viết phép nhân và phép chia thích hợp   
[image: image1.jpg]$6 hoc sinh tham gia céu lac bé Mi thuét
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Bài 3. Hôm nay trạm y tế xã đã tiêm vắc xin cho 254 người, nhiều hơn hôm qua 37 người. Hỏi hôm qua trạm y tế xã đã tiêm vắc xin cho bao nhiêu người?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4 (1điểm): Quan sát biểu đồ tranh, rồi điền câu trả lời: 

a, Lớp 2A có …….học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

b, Lớp ……. có số học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhiều nhất.

